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TỜ KHAI KỸ THUẬT
Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống bông

1. Loài
Gossypium hirsutum L.

                     Gossypium barbadense L.



Giống lai giữa 2 loài trên

2. Tên giống 

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại / FAX / E.mail:

4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống

1. 

2.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo

5.1. Vật liệu

Tên giống bố mẹ:

Nguồn gốc vật liệu:

5.2. Phương pháp chọn tạo  

Lai hữu tính (bố, mẹ):

Xử lí đột biến:

Phương pháp khác:  

5.3. Thời gian và địa điểm chọn tạo

5.4. Phương pháp duy trì và nhân giống

6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài

Nước 




ngày      tháng      năm

Nước 




ngày      tháng      năm

7. Các tính trạng đặc trưng của giống

Bảng 2 - Một số tính trạng đặc trưng của giống

	TT
	Tính trạng
	Trạng thái biểu hiện
	Điểm
	(*)



	7.1
	Hoa:  Màu cánh hoa 

(Tính trạng 1)
	Trắng ngà ( kem)
	1
	

	
	
	Vàng
	2
	

	
	
	Tím đỏ
	3
	

	7.2
	Hoa:  mầu sắc phấn hoa 

(Tính trạng 3)
	Trắng ngà 
	1
	

	
	
	Vàng 
	2
	

	
	
	Vàng đậm
	3
	

	7.3
	Lá:  hình dạng 

(Tính trạng 11)
	Xẻ thuỳ nông
	1
	

	
	
	Xẻ thuỳ trung bình
	2
	

	
	
	Xẻ thuỳ sâu
	3
	

	
	
	Không xẻ thuỳ
	4
	

	7.4
	Lá:  tuyến mật (Tính trạng 14)
	Không có

Có
	1

2
	

	7.5
	Quả:  hình dạng cắt dọc 

    (Tính trạng 20)
	Tròn
	1
	

	
	
	Elip
	2
	

	
	
	Hình trứng
	3
	

	
	
	Hình nón
	4
	

	7.6
	Quả: thời gian quả mở
(Từ gieo đến 50% số cây có quả đầu tiên nởtrên cành quả thứ nhất)

(Tính trạng 27)
	Rất sớm
	1
	

	
	
	Sớm
	3
	

	
	
	Trung bình
	5
	

	
	
	Muộn
	7
	

	
	
	Rất muộn
	9
	

	7.7
	Xơ :  Chiều dài  

(Tính trạng 34)
	Rất ngắn
	1
	

	
	
	Ngắn
	3
	

	
	
	Trung bình
	5
	

	
	
	Dài
	7
	

	
	
	Rất dài
	9
	

	Chú thích: (*): Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện


8. Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống khảo nghiệm 

Bảng 3 - Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm  
	Tên giống tương tự
	Những tính trạng khác biệt
	Trạng thái biểu hiện

	
	
	Giống tương tự 
	Giống khảo nghiệm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Các thông tin bổ sung giúp phân biệt giống

9.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh
9.2. Điều kiện canh tác

9.3. Thông tin khác








Ngày         tháng          năm







        (Ký tên , đóng đấu)
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